

	ĐỀ SỐ 1
	BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC

Môn: Hóa học

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

	Đề thi gồm 06 trang


	


Câu 1: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với 
[image: image1.wmf]222

HNCHCOOH

, vừa tác dụng với 
[image: image2.wmf]32

CHNH

 ?

A. 
[image: image3.wmf]NaCl

 
B. 
[image: image4.wmf]HCl

 
C. 
[image: image5.wmf]3

CHOH

 
D. 
[image: image6.wmf]NaOH

 
Câu 2: Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là

A. 
[image: image7.wmf]Al

 
B. 
[image: image8.wmf]K

 
C.
[image: image9.wmf]Cr

 
D. 
[image: image10.wmf]Fe

 
Câu 3: Hai kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng được với nước tạo dung dịch kiềm là

A. 
[image: image11.wmf]Be,Ca

 
B. 
[image: image12.wmf]Na,K

 
C. 
[image: image13.wmf]Ca,Ba

 
D. 
[image: image14.wmf]Ca,Sr

 
Câu 4: Cho dãy các chất: 
[image: image15.wmf]2333

Al,AlO,AlCl,Al(OH)

. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là:

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 5: Hòa tan 65, gam Zn trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là

A. 
[image: image16.wmf]20,7gam

 
B. 
[image: image17.wmf]13,6gam

 
C. 
[image: image18.wmf]14,96gam

 
D. 
[image: image19.wmf]27,2gam

 
Câu 6: Peptit X có công thức 
[image: image20.wmf]ProProGlyArgPheSerPhePro

-------

. Khi thủy phân không hoàn toàn X thu được tối đa bao nhiêu peptit có amino axit đầu N là phenylalanin (Phe)?

A. 3
B. 5
C. 6
D. 4
Câu 7: Cho các dung dịch loãng: 
[image: image21.wmf]3224

(1)FeCl,(2)FeCl,(3)HSO

 đặc nguội, 
[image: image22.wmf]3

(4)HNO,(5)

 hỗn hợp gồm HCl và 
[image: image23.wmf]3

NaNO

. Nhưng dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là:

A. (1),(2),(3)
B. (1),(4),(5)
C. (1),(3),(4),(5)
D. (1),(3),(5)
Câu 8: Cho dãy kim loại: Zn, Fe, Cr. Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các kim loại từ trái sang phải trong dãy là

A. Zn, Cr, Fe
B. Cr, Fe, Zn
C. Fe, Zn, Cr
D. Zn, Fe, Cr
Câu 9: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli (metylmetacrylat), (3) poli caprolactam, (4) polistiren, (5) poli (vinylaxetat), (6) tơ nilon-6,6 và (7) poli acrilonitrin. Trong các polime trên, số polime được dùng để sản xuất tơ là:

A. 4
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 10: Dung dịch metylamin trong nước làm

A. Quỳ tím không đổi màu
B. Quỳ tím hóa đỏ


C. Phenolphtalein hóa xanh
D. Phenolphtalenin hóa hồng
Câu 11: Đun nóng xenlulozo trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

A. fructozo và glucozo
B. ancoletylic
C. saccarozo
D. glucozo
Câu 12: Dãy các kim loại sau có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy:

A. 
[image: image24.wmf]Mg,Na

 
B. 
[image: image25.wmf]Fe,Cu

 
C. 
[image: image26.wmf]Fe,Mg

 
D. 
[image: image27.wmf]Cu,Na

 
Câu 13: Cho a mol Ba vào dung dịch chứa 2a mol 
[image: image28.wmf]23

NaCO

 , thu được dung dịch X và kết tủa Y. Nhiệt phân hoàn toàn kết tủa Y, lấy khí sinh ra sục vào dung dịch X, thu được dung dịch Z. Chất tan có trong dung dịch Z là

A. 
[image: image29.wmf]32

Ba(HCO)

 và 
[image: image30.wmf]3

NaHCO

 
B. 
[image: image31.wmf]23

NaCO



C. 
[image: image32.wmf]3

NaHCO



D. 
[image: image33.wmf]3

NaHCO

và 
[image: image34.wmf]23

NaCO


Câu 14: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozo với lượng dư dung dịch 
[image: image35.wmf]3

AgNO

 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương là: (giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%)

A. 
[image: image36.wmf]68,0gam

 
B. 
[image: image37.wmf]21,6gam

 
C. 
[image: image38.wmf]43,2gam

 
D. 
[image: image39.wmf]42,3gam

 
Câu 15: Sục 5,6 lít 
[image: image40.wmf]2

CO

 vào 200 ml dd chứa hỗn hợp NaOH 0,5M; KOH 1M; 
[image: image41.wmf]2

Ba(OH)

  0,25M. Kết tủa thu được có khối lượng là:

A. 
[image: image42.wmf]14,775gam

 
B. 
[image: image43.wmf]9,85gam

 
C. 
[image: image44.wmf]19,7gam

 
D. 
[image: image45.wmf]29,55gam

 
Câu 16: Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là

A. 
[image: image46.wmf]NaCl

 
B. 
[image: image47.wmf]HCl

 
C. 
[image: image48.wmf]4

NaHSO

 
D. 
[image: image49.wmf]2

Ca(OH)

 
Câu 17: Chất nào trong các chất sau tác dụng với dung dịch NaOH dư, sản phẩm thu được gồm hỗn hợp muối và nước?

A. Vinylaxetat
B. Phenylaxetat
C. Đietyloxalat
D. Metylbenzoat
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este 
[image: image50.wmf]3

HCOOCH

 rồi thu được toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch 
[image: image51.wmf]2

Ca(OH)

 thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 
[image: image52.wmf]10

 
B. 
[image: image53.wmf]20

 
C. 
[image: image54.wmf]40

 
D. 
[image: image55.wmf]5

 
Câu 19: Cho 2,34 gam hỗn hợp gồm Al và  
[image: image56.wmf]23

AlO

 phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí 
[image: image57.wmf]2

H

 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch 
[image: image58.wmf]3

NH

 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 3,06 gam chất rắn. Giá trị của V là

A. 
[image: image59.wmf]2,016

 
B. 
[image: image60.wmf]0,336

 
C. 
[image: image61.wmf]0,672

 
D. 
[image: image62.wmf]1,008

 
Câu 20: Ion kim loại X khi vào cơ thể vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiểm với sự phát triển cả về trí tuệ và thể chất con người. Ở các làng nghề tái chế ắc qui cũ, nhiều người bị ưng thu, trẻ em chậm phát triển trí tuệ, còi cọc vì nhiễm độc ion kim loại này. Kim loại ở đây là:

A. Đồng
B. Magie
C. Chì
D. Sắt
Câu 21: Có một số nhận xét về cacbonhidrat như sau:
(1) Saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều có thể bị thủy phân

(2) Glucozo, fructozo, saccarozo đều tác dụng được với 
[image: image63.wmf]2

Cu(OH)

 và có tham gia phản ứng tráng bạc.
(3) Tinh bột và xenlulozo là đồng phân cấu tạo của nhau

(4) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozo

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là


A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 22: Cho 0,015 mol este X (tạo thành bởi axit cacboxylic và ancol) phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,3M; sản phẩm tạo thành chỉ gồm một ancol Y và một muối Z với số mol bằng nhau. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,44 gam X bằng 100 ml dung dịch KOH 0,4M (vừa đủ), sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 4,44 gam muối khan. Công thức của X là

A. 
[image: image64.wmf]48224

CH(COO)CH



 B. 
[image: image65.wmf]24248

CH(COO)CH



 C. 
[image: image66.wmf]24492

CH(COOCH)


 D. 
[image: image67.wmf]48252

CH(COOCH)

 
Câu 23: Thí nghiệm nào dưới đây thu được lượng kết tủa là lớn nhất?

A. Cho 0,40 mol K vào dung dịch chứa 0,40 mol 
[image: image68.wmf]4

CuSO

 


B. Cho 0,70 mol Na vào dung dịch chứa 0,20 mol 
[image: image69.wmf]3

AlCl

 

C. Cho 0,150 mol Ca vào dung dịch chứa 0,225 mol 
[image: image70.wmf]3

NaHCO

 


D. Cho 0,10 mol Ba vào dung dịch loãng chứa 0,20 mol 
[image: image71.wmf]24

HSO

 
Câu 24: Cho sơ đồ chuyển hóa giữa các hợp chất của crom:

[image: image72.wmf]224424

KOH(ClKOH)HSOFeSOHSO

3

Cr(OH)XYZT

++++++
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Các chất X, Y, Z theo thứ tự lần lượt là: 


A. 
[image: image73.wmf][

]

422724243

KCr(OH);KCrO;KCrO;Cr(SO)

 

B. 
[image: image74.wmf][

]

244227243

KCrO;KCr(OH);KCrO;Cr(SO)

 

C. 
[image: image75.wmf][

]

424227243

KCr(OH);KCrO;KCrO;Cr(SO)



D. 
[image: image76.wmf][

]

4227244

KCr(OH);KCrO;KCrO;CrSO

 
Câu 25: Dung dịch X chứa 0,02 mol 
[image: image77.wmf]32

ClHNCHCOOH

--

 và 0,1 mol 
[image: image78.wmf]65

HCOOCH

 . Cho dung dịch X tác dụng với 130 ml dung dịch NaOH 2M, đung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 
[image: image79.wmf]23,93

 
B. 
[image: image80.wmf]26,78

 
C. 
[image: image81.wmf]22,31

 
D. 
[image: image82.wmf]28,92

 
Câu 26: Cho m gam Fe vào 200 ml dung dịch gồm 
[image: image83.wmf]32

Cu(NO)

 1M và 
[image: image84.wmf]24

HSO

 1M, khuấy kĩ cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO duy nhất (sản phẩm khử duy nhất của 
[image: image85.wmf]5

N

+

 ) và 0,75m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 
[image: image86.wmf]27,2

 
B. 
[image: image87.wmf]16,0

 
C. 
[image: image88.wmf]38,4

 
D. 
[image: image89.wmf]28,6

 
Câu 27: Chất nào sau đây có phản ứng màu biure tạo thành phức chất có màu tím đặc trưng?

A. 
[image: image90.wmf]GlyAla

-


B. 
[image: image91.wmf]Alanin


C. 
[image: image92.wmf]Anbumin


D. 
[image: image93.wmf]Etylamoni

 clorua
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa các amino no, đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 15,2 lít khí 
[image: image94.wmf]2

O

 (đktc), thu được 9,9 gam 
[image: image95.wmf]2

HO

 . Nếu cho toàn bộ lượng amin trên phản ứng với dung dịch HCl thì cần vừa đủ V lít dung dịch HCl 0,5M. Giá trị của V là

A. 
[image: image96.wmf]0,275

 
B. 
[image: image97.wmf]0,105

 
C. 
[image: image98.wmf]0,300

 
D. 
[image: image99.wmf]0,200

 
Câu 29: Cho các phát biểu sau:
(a) Trong tự nhiên Na tồn tại cả dưới dạng đơn chất và hợp chất

(b) Các kim loại Mg, Sn, Fe đều oxi hóa được ion 
[image: image100.wmf]2

Cu

+

 trong dung dịch 
[image: image101.wmf]4

CuSO

 
(c) Bản chất của sự ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa – khử

(d) Kim loại Na có thể điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp nhiệt phân muối natri clorua nóng chảy.

Số phát biểu đúng là


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
	Câu 30: Cho từ từ dung dịch chứa a mol 
[image: image102.wmf]2

Ba(OH)

 vào dung dịch chứa b mol 
[image: image103.wmf]4

ZnSO

 . Đồ thị biểu diễn số mol kết tủa theo giá trị của a như sau:
Giá trị của b là:


A. 
[image: image104.wmf]0,1

 
B. 
[image: image105.wmf]0,12

 


C. 
[image: image106.wmf]0,08

 
D. 
[image: image107.wmf]0,11

 
	
[image: image108.png]0,175 2b

0,0625 b






Câu 31: Đốt cháy 13,6 gam một este đơn chức A thu được 35,2 gam 
[image: image109.wmf]2

CO

 và 7,2 gam 
[image: image110.wmf]2

HO

 . Mặt khác 13,6 gam A tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 21,8 gam chất rắn. Số đồng phân của A thỏa mãn điều kiện trên là:

A. 1
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 32: Thủy phân triglixerit X trong NaOH người ta thu được hỗn hợp hai muối gồm natrioleat và natristearat theo tỷ lệ mol lần lượt là 2:1. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol 
[image: image111.wmf]2

CO

và c mol 
[image: image112.wmf]2

HO

. Biểu thức liên hệ giữ a, b, c là: 

A. 
[image: image113.wmf]bc2a

-=

 
B. 
[image: image114.wmf]bc4a

-=

 
C. 
[image: image115.wmf]bc3a

-=

 
D. 
[image: image116.wmf]bca

=-

 
Câu 33: Cho một lượng 
[image: image117.wmf]42

CuSO.5HO

 vào 100 ml dung dịch 
[image: image118.wmf]3

AgNO

 1M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ tới khi khối lượng catot tăng m gam thì dừng điện phân. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 14,0 gam bột Fe thu được dung dịch Y (không chứa ion 
[image: image119.wmf]4

NH

+

 ) và hỗn hợp khí Z gồm 2 khí không màu trong đó có một khí hóa nâu. Tỉ khối hơi của Z so với 
[image: image120.wmf]2

H

 bằng 
[image: image121.wmf]31

3

 . Giá trị m là

A. 
[image: image122.wmf]26,8gam

 
B. 
[image: image123.wmf]30,0gam


C. 
[image: image124.wmf]23,6gam

 
D. 
[image: image125.wmf]20,4gam

 
Câu 34: Cho 13,2 gam hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử 
[image: image126.wmf]21032

CHON

 tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn chỉ chứa các hợp chất vô cơ có khối lượng m gam và phần hơi chứa 2 khí đều làm quỳ tím ẩm hóa xanh. Giá trị m là

A. 
[image: image127.wmf]15,90gam

 
B. 
[image: image128.wmf]15,12gam

 
C. 
[image: image129.wmf]17,28gam

 
D. 
[image: image130.wmf]12,72gam

 
Câu 35: Cho m gam bột Cu vào 500 ml dung dịch 
[image: image131.wmf]3

AgNO

 0,32M sau một thời gian phản ứng thu được 15,52 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X rồi thêm 11,7 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,06 gam chất rắn Z. Giá trị của m là:

A. 
[image: image132.wmf]10,24

 
B. 
[image: image133.wmf]7,68

 
C. 
[image: image134.wmf]12,8

 
D. 
[image: image135.wmf]11,52

 
Câu 36: Hỗn hợp E chứa ba este đều no, mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol E với lượng oxi vừa đủ, thu được 60,72 gam 
[image: image136.wmf]2

CO

 và 22,14 gam nước. Mặt khác đun nóng 47,25 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F gồm 2 ancol và hỗn hợp chứa 2 muối, trong đó có x gam muối X và y gam muối Y 
[image: image137.wmf]XY

(MM)

<

 . Đun nóng toàn bộ F với 
[image: image138.wmf]24

HSO

 đặc ở 
[image: image139.wmf]o

170C

 thu được hỗn hợp 2 anken kế tiếp có tỉ khối so với metan bằng 
[image: image140.wmf]28,875

13

. Tỉ lệ gần nhất của x:y là

A. 0,5
B. 0,4
C. 0,3
D. 0,6
Câu 37:  Cho các nhận định sau:
(a) Chỉ có 2 đồng phân este đơn chức của 
[image: image141.wmf]482

CHO

  tác dụng với dung dịch 
[image: image142.wmf]33

AgNO/NH

 sinh ra Ag
(b) Este tạo bởi ancol isoamylic và axit isovaleric có công thức phân tử 
[image: image143.wmf]10102

CHO

 

(c) Khi thủy phân 
[image: image144.wmf]65

HCOOCH

 trong môi trường kiềm dư chỉ thu được 2 muối

(d) Etylaxetat khó tan trong nước hơn axitaxetic

(e) Khi thủy phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được các axit và ancol

(f) Triolein không tác dụng với 
[image: image145.wmf]2

Cu(OH)

 (ở điều kiện thường).
Số nhận định đúng là:


A. 3
B. 5
C. 6
D. 4
Câu 38: Cho 23,88 gam hỗn hợp X gồm 
[image: image146.wmf]32

Mg,MgO,Mg(NO)

 và Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 
[image: image147.wmf]4

KHSO

  và 1,12 mol HCl loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối trung hòa và hỗn hợp 5,152 lít khí Z gồm 
[image: image148.wmf]22

H,N

 và NO có tỷ lệ mol tương ứng là 20:1:2. Cho NaOH dư vào Y thì thấy có 1,72 mol NaOH phản ứng đồng thời xuất hiện 24,36 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 
[image: image149.wmf]104,26

 
B. 
[image: image150.wmf]110,68

 
C. 
[image: image151.wmf]104,24

 
D. 
[image: image152.wmf]98,83

 
Câu 39: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ, no đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 2M thu được một muối và một ancol. Đung nóng lượng ancol thu được với axit 
[image: image153.wmf]24

HSO

 đặc ở 
[image: image154.wmf]o

170C

  thu được 0,015 mol anken (là chất khí ở điều kiện thường). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng X như trên rồi cho sản phẩm qua bình đựng CaO dư thì khối lượng bình tăng 7,75 gam. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. % khối lượng các chất trong X là 49,5% và 50,5%


B. Khối lượng của chất có M lớn hơn trong X là 2,55 gam


C. Tổng phân tử khối của hai chất trong X là 164


D. Trong X có 3 đồng phân cấu tạo
Câu 40: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 3 peptit (trong cấu tạo chỉ chứa glyxin, alanin và valin) trong dung dịch chứa 47,54 gam KOH. Cô cạn dung dịch thì thu được 1,8m gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,5m gam X thì cần dùng 30,32 lít 
[image: image155.wmf]2

O

  (đktc), hấp thụ sản phẩm cháy vào bình chứa 650 ml dung dịch 
[image: image156.wmf]2

Ba(OH)

 1M, thấy khối lượng bình tăng 65,615 gam, đồng thời khối lượng dung dịch tăng 
[image: image157.wmf]1

m

 gam và có một khí trơ thoát ra. Giá trị 
[image: image158.wmf]1

(mm)

+

 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 
[image: image159.wmf]76

 
B. 
[image: image160.wmf]120

 
C. 
[image: image161.wmf]78

 
D. 
[image: image162.wmf]80

 
Đáp án
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B
A. NaCl: không tác dụng với cả 2 chất.
B. HCl: tác dụng với cả 2 chất.


[image: image163.wmf]2232
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HClHNCHCOOHClHNCHCOOH

HClCHNHCHNHCl
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C. 
[image: image164.wmf]3

CHOH

 : chỉ tác dụng với 
[image: image165.wmf]22

HNCHCOOH

 


[image: image166.wmf]24
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D. NaOH: chỉ tác dụng với 
[image: image167.wmf]22

HNCHCOOH



[image: image168.wmf]22222

HNCHCOOHNaOHHNHCOONaHO

+®+

 

Câu 2: Đáp án C
Kim loại Cr có độ cứng lớn nhất trong các kim loại.
Câu 3: Đáp án D
Hai kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng được với nước tạo dung dịch kiềm là Ca và Sr.
Be và Ca, Ca và Ba đều là kim loại nhóm IIA nhưng không thuộc 2 chu kì liên tiếp.

Na và K là kim loại nhóm IA.

Câu 4: Đáp án B
Có 3 chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là: 
[image: image169.wmf]233
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[image: image170.wmf]32

222

2332

2322

332

322

2Al6HCl2AlCl3H

2Al2NaOH2HO2NaAlO3H

AlO6HCl2AlCl3HO

AlO2NaOH2NaAlOHO

Al(OH)3HClAlCl3HO

Al(OH)NaOHNaAlO2HO

+®+

++®+

+®+

+®+

+®+

+®+

 

Câu 5: Đáp án B

[image: image171.wmf]22

ZnClZnZnCl
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Câu 6: Đáp án D
X: 
[image: image172.wmf]ProProGlyArgPheSerPhePro

-------


Khi thủy phân không hoàn toàn X thu được các loại peptit có amino axit đầu N là phenylalanin là: 

Phe-Ser

Phe-Ser-Phe

Phe-Ser-Phe-Pro

Phe-Pro

⟹Số lượng peptit thỏa mãn là 4

Câu 7: Đáp án C
Các dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là: 
[image: image173.wmf]324

(1)FeCl,(3)HSO

 đặc nguội, 
[image: image174.wmf]3

(4)HNO,(5)

 hỗn hợp gồm HCl và 
[image: image175.wmf]3

NaNO

 
Phương trình phản ứng:


[image: image176.wmf]322

Cu2FeClCuCl2FeCl
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[image: image177.wmf]24

Cu2HSO
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đặc nguội 
[image: image178.wmf]422
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[image: image179.wmf]3322
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Câu 8: Đáp án A
Độ mạnh tính oxi hóa tăng dần

[image: image180.wmf]22232232222232

KBaCaNaMgAl|MnZnCrFeNiSnPb|H(axit)|CuFeA

gHg...
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[image: image181.wmf]2

H(HO)
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 nhận e


     
[image: image182.wmf]n
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[image: image183.wmf]n

M

+

 nhận e
Độ mạnh tính oxi hóa của các ion tăng dần thì độ mạnh tính khử của các kim loại tương ứng 
giảm dần ⟹ Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các kim loại là: Zn, Cr, Fe.

Câu 9: Đáp án B
Các polime được dùng để sản xuất tơ là: (3) poli caprolactam; (6) tơ nilon-6,6; (7) poli acrilonitrin.
Các polime còn lại được dùng để sản xuất chất dẻo.

Câu 10: Đáp án D
Dung dịch metyl amin có tính bazo, làm quỳ tím hóa xanh và phenolphtalein hóa hồng.
Câu 11: Đáp án D
Phương trình phản ứng:

[image: image184.wmf]H
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Câu 12: Đáp án A
Điều chế kim loại Mg, Na bằng biện pháp điện phân nóng chảy hợp chất của chúng.
Kim loại hoạt động hóa học trung bình như Fe, Cu có thể điều chế bằng nhiều phương pháp khác nhau như thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân dung dịch,…

Câu 13: Đáp án B
Ba + dung dịch 
[image: image185.wmf]23

NaCO

 :

[image: image186.wmf]222

Ba2HOBa(OH)H
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a                        a (mol)


[image: image187.wmf]2233

Ba(OH)NaCOBaCO2NaOH
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   a       →       a                  a             2a    mol

Dung dịch X gồm a mol 
[image: image188.wmf]23

NaCO

và 2a mol NaOH. Kết tủa Y là a mol 
[image: image189.wmf]3

BaCO


· Nhiệt phân Y:


[image: image190.wmf]o

t
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     a                    a         a   mol

· Sục khí 
[image: image191.wmf]2

CO

 vào dung dịch X:


[image: image192.wmf]2232

CO2NaOHNaCOHO
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   a           2a                 a   mol

Dung dịch Z gồm 2a mol 
[image: image193.wmf]23

NaCO


Câu 14: Đáp án C
Có:  
[image: image194.wmf]6126
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Câu 15: Đáp án B
Ta có: 
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Xét tỷ lệ: 
[image: image196.wmf]2
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Câu 16: Đáp án D
· Nước cứng tạm thời chứa các cation 
[image: image199.wmf]22

Ca,Mg

++

 và anion
[image: image200.wmf]3

HCO

-

 
· Dùng 
[image: image201.wmf]2

Ca(OH)

 có thể làm kết tủa hết các ion kim loại, làm mất tính cứng của nước.


[image: image202.wmf]232332

Ca(OH)M(HCO)CaCOMCO2HO

+®¯+¯

 

· Thêm NaCl, nước cứng tạm thời chuyển thành nước cứng toàn phần.

· Thêm HCl, nước cứng tạm thời chuyển thành nước cứng vĩnh cửu.


[image: image203.wmf]32222

M(HCO)2HClMCl2CO2HO
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· Thêm 
[image: image204.wmf]4

NaHSO

, nước cứng tạm thời chuyển thành nước cứng toàn phần. 

Câu 17: Đáp án D
A.Vinyl axetat

[image: image205.wmf]3233
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B. Phenyl axetat


[image: image206.wmf]3653652

CHCOOCH2NaOHCHCOONaCHONaHO
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C. Đietyl oxalat


[image: image207.wmf]252225

(COOCH)2NaOH(COONa)2CHOH
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D. Metyl benzoat


[image: image208.wmf]653653

CHCOOCHNaOHCHCOONaCHOH

+®+

 

Vậy chỉ có phản ứng B sau khi phản ứng thu được muối và nước.

Câu 18: Đáp án B
Đốt cháy 
[image: image209.wmf]3

HCOOCH

 được 
[image: image210.wmf]23
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⟹ mkết tủa 
[image: image211.wmf]32
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Câu 19: Đáp án D
Có: 
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[image: image213.wmf]22
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Câu 20: Đáp án C
Khi nhiễm độc chì, người lớn có thể chữa khỏi hoàn toàn, trẻ em lại dễ phải chịu ảnh hưởng xấu hơn. Với ngộ độc nhẹ, trẻ nhỏ bỏ ăn, hay quấy khóc, không nghe lời. Người lớn ăn không ngon, trí nhớ kém, khó ngủ, khả năng làm việc giảm. Với các trường hợp nhiễm độc nặng trử có thể bị liệt, co giật và  hôn mê, người lớn bị suy thận.
Câu 21: Đáp án D
(1) Đúng. Saccarozo thủy phân cho glucozo + fructozo. Tinh bột và xenlulozo thủy phân đều cho glucozo.
(2) Sai. Saccarozo là đường không khử, không bị oxi hóa bởi 
[image: image214.wmf]2

Cu(OH)

 và không tham gia phản ứng tráng bạc.
(3) Sai. Tinh bột và xen lulozo đều có CTTQ là 
[image: image215.wmf]6105n

(CHO)

 nhưng số lượng mắt xích khác nhau nên không phải là đồng phân của nhau.

(4) Sai. Thủy phân tinh bột trong môi trường axits sinh ra glucozo

Vậy có 1 phát biểu đúng.

Câu 22: Đáp án A
· 0,015 mol este X + 0,03 mol NaOH ⟶ancol Y + muối X (số mol Y bằng X)
⟹X là este 2 chức cấu tạo bởi ancol 2 chức và axit 2 chức.

· 3,44 gam X + 0,04 mol KOH ⟶4,44 gam muối + Y

Áp dụng bảo toàn khối lượng có: 
[image: image216.wmf]Y
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[image: image217.wmf]Y
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 có CTPT là 
[image: image218.wmf]26222
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Mmuối K 
[image: image219.wmf]4,44
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 Muối có CTPT là 
[image: image220.wmf]6842482

CHOK(CTPT:CH(COOK))

 
⟹Công thức của X là: 
[image: image221.wmf]48224

CH(COO)CH

 

Câu 23: Đáp án D
A.Cho 0,40 mol K vào dung dịch chứa 0,40 mol 
[image: image222.wmf]4

CuSO

 

[image: image223.wmf]22

2K2HOKOHH
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0,4                    0,4 mol


[image: image224.wmf]4224

2KOHCuSOCu(OH)KSO
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0,4            0,2           0,2  mol


[image: image225.wmf]m98.0,219,6g
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B.Cho 0,70 mol Na vào dung dịch chứa 0,20 mol 
[image: image226.wmf]3

AlCl

 

[image: image227.wmf]22

2Na2HO2NaOHH

+®+

 

0,7                      0,7 mol


[image: image228.wmf]33

3NaOHAlClAl(OH)3NaCl

+®+

 

0,6  ←    0,2   →   0,2 mol


[image: image229.wmf]322

NaOHAl(OH)NaAlO2HO
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0,1    →     0,1 mol


[image: image230.wmf]m78.0,17,8g
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C.Cho 0,150 mol Ca vào dung dịch chứa 0,225 mol 
[image: image231.wmf]3

NaHCO

 

[image: image232.wmf]222

Ca2HOCa(OH)H
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0,15            →  0,15 mol


[image: image233.wmf]2
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0,15 →0,15      0,15             0,15 mol


[image: image234.wmf]m100.0,1515g
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D.Cho 0,10 mol Ba vào dung dịch loãng chứa 0,20 mol 
[image: image235.wmf]24
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[image: image236.wmf]2442

BaHSOBaSOH
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0,1 ← 0,1     →0,1 mol


[image: image237.wmf]222

Ba2HOBa(OH)H
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0,1              → 0,1 mol


[image: image238.wmf]m233.0,123,3g
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Vậy thí nghiệm D thu được khối lượng kết tủa lớn nhất.
Câu 24: Đáp án C
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Phương trình phản ứng:


[image: image241.wmf][
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Câu 25: Đáp án C
Số mol 
[image: image242.wmf]2

HO

 tạo thành: 
[image: image243.wmf]23265
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Câu 26: Đáp án A
Fe + (0,2 mol 
[image: image245.wmf]32

Cu(NO)

; 0,2 mol 
[image: image246.wmf]24

HSO
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[image: image247.wmf]3
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0,1 ←0,4 →0,1         0,1  mol

[image: image248.wmf]32

Fe2Fe3Fe
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0,05  ←0,1 mol


[image: image249.wmf]22

FeCuFeCu
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0,2 ←0,2 →               0,2 mol

[image: image250.wmf]m0,75m56.(0,10,050,2)64.0,2m27,2gam
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Câu 27: Đáp án C
Phản ứng màu biure là phản ứng đặc trưng của các hợp chất peptit có nhiều hơn 2 liên kết peptit trở nên. Trong các chất đã cho chỉ có albumi là 1 protein (cấu tạo bởi nhiều liên kết peptit) có khả năng  tham gia phản ứng màu biure tạo thành phức chất màu tím.
Câu 28: Đáp án D
Đốt cháy X cần 0,675 mol 
[image: image251.wmf]2

O

 , thu được 0,55 mol 
[image: image252.wmf]2
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Áp dụng bảo toàn  nguyên tố O có: 
[image: image253.wmf]22
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[image: image254.wmf]22
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Câu 29: Đáp án A
(a) Sai. Na là kim loại có tính khử mạnh, trong tự nhiên chỉ tồn tại dưới dạng hợp chất.
(b) Sai. Các kim loại Mg, Sn, Fe đều đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học nên khử được ion 
[image: image255.wmf]2

Cu

+

 trong dung dịch 
[image: image256.wmf]4

CuSO

 
(c) Đúng. Trong quá trình ăn mòn kim loại luôn có 2 điện cực âm và dương, tại cực âm xảy ra quá trình cho e (quá trình oxi hóa), tại cực dương xảy ra quá trình nhận e (quá trình khử).
(d) Sai. Kim loại Na chỉ có thể điều chế theo phương pháp điện phân nóng chảy.

Vậy có 1 phát biểu đúng.
Câu 30: Đáp án A
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· Khi 
[image: image258.wmf]24
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· Khi 
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Câu 31: Đáp án B
Theo bài ra A là 1 este đơn chức (tức A là este có 1 nhóm chức –COO−) 
PƯ cháy: 
[image: image261.wmf]222
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Ta có: 
[image: image262.wmf]BTKL
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Khi cho A tác dụng với 0,25 mol NaOH: 
[image: image263.wmf]RCOOR'NaOHRCOONaR'OH
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 loại →A là este của phenol
Vậy A có dạng 
[image: image265.wmf]64
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 . Vậy A có các chất thỏa mãn là:

[image: image267.wmf]365643

CHCOOCH;HCOOCHCH

 có 3 đông phân (m,o,p)
Câu 32: Đáp án B
Thủy phân triglixerit X trong NaOH người ta thu được hỗn hợp hai muối gồm natri oleat và natri stearat theo tỷ lệ mol lần lượt là 2: 1⟹ X tạo bởi 2 đơn vị axit oleic và 1 đơn vị axit  stearic.
⟹Số liên kết π trong 
[image: image268.wmf]X2.215
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⟹Đốt cháy X cho: 
[image: image269.wmf]22
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Câu 33: Đáp án C

[image: image270.wmf]22
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x                               x       x

Dung dịch sau điện phân +Fe ⟶dung dịch Y + hỗn hợp khí Z


[image: image272.wmf]2
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 đã điện phân hết.

Hỗn hợp khí Z gồm 2 khí không màu, trong đó có 1 khí hóa nâu là NO.


[image: image273.wmf]ZNO
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 Khí còn lại có 
[image: image274.wmf]PTK20,67
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 Khí này là 
[image: image275.wmf]2
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Dung dịch Y không chứa 
[image: image277.wmf]4
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 Khí thoát ra là NO và 
[image: image278.wmf]2
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Áp dụng bảo toàn electron có 
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Mà 
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Câu 34: Đáp án B

[image: image282.wmf]21032
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 các chất vô cơ + khí làm xanh quỳ ẩm
⟹CTPT của X là 
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0,12                          ⟶0,24            0,12 mol
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Câu 35: Đáp án C
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Câu 36: Đáp án C
· 3 este không phân nhánh ⟹Este có 1 hoặc 3 chức
· Có 
[image: image287.wmf]anken
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⟹2 anken là 
[image: image288.wmf]24

CH

 và 
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 2 ancol là 
[image: image290.wmf]25
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· 0,24 mol 
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⟹Chứng tỏ E chứa este 2 chức: 
[image: image295.wmf]este
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 đơn chức 
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⟹47,25 g tương đương với 
[image: image300.wmf]47,25
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 mol E (0,225 mol este 2 chức và 0,135 mol este đơn chức)
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[image: image302.wmf]0,225M

Þ

 muối của axit 2 chức + 0,135M muối của axit đơn chức  =48,69

M muối của axit đơn chức = 84 (axit đơn chức là HCOOH)


[image: image303.wmf]x:y(84.0,135):(166.0,225)0,3036
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Gần nhất với tỷ lệ 0,3
Câu 37: Đáp án A
a Sai. Chỉ có 1 đồng phân thỏa mãn là 
[image: image304.wmf]23

HCOOCHCH

 
b Đúng. Ancol isoamylic có CTPT 
[image: image305.wmf]512

CHO

 , axit isovaleric có CTPT 
[image: image306.wmf]5102

CHO

 nên este tạo bởi ancol và axit này có CTPT 
[image: image307.wmf]10202
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c Đúng. Phương trình thủy phân:


[image: image308.wmf]65652

HCOOCH2NaOHHCOONaCHONaHO
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d Đúng. Axit axetic tạo được liên kết hidro liên phân tử trong nước nên tan tốt trong nước. Etyl axetat phân cực kém, không tạo được liên kết hidro liên phân tử trong nước nên khó tan trong nước. 

e Sai. Chất béo dạng phức tạp: khi thủy hân thì ngoài rượu và axit béo còn có các sản phẩm khác.

f Đúng. Triolein không còn các nhóm –OH gắn với 2C kề nhau nên không còn khả năng tạo phức với 
[image: image309.wmf]2

Cu(OH)

 
Câu 38: Đáp án B
Ta có: 
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Dung dịch Y chứa 
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Câu 39: Đáp án A
Có 
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⟹Chứng tỏ X gồm 1 axit và 1 este: 
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Đặt CTTQ của X là 
[image: image315.wmf]X2X2
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Có mbình tăng 
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⟹CTPT của axit là  
[image: image318.wmf]242

CHO

, của este là 
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⟹B sai, A đúng
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⟹C sai

X chứa 7 đồng phân cấu tạo của este là: 


[image: image322.wmf]3223
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⟹c Sai
Câu 40: Đáp án A
Theo bài ra
⟹Đốt cháy m gam X cần 60,648 lít 
[image: image323.wmf]2
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 (đktc) ⟹Sản phẩm cháy hấp thụ vào 1,3 lít 
[image: image324.wmf]2
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Cách 1: Quy hỗn hợp m gam hỗn hợp X về 
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[image: image327.wmf]XKOH:45,7418z0,8(57x14y18z)
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 (1)
Sản phẩm cháy chỉ có bị hấp thụ:
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 (2)
Ta có: 
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Bảo toàn O cho phản ứng cháy: 
[image: image330.wmf]xz2,7075.22.(2xy)(1,5xyz)
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 (3)

Từ (1), (2), (3) ta được 
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Vậy: 
[image: image333.wmf]a131,2388,65
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Cách 2: Chúng ta có thể đặt công thức chung cho hỗn hợp X (xem chủ đề 3: kĩ năng làm bài peptit)
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